
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Mạnh Cường C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

2 Nguyễn Thành Danh C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 1

3 Võ Nhựt Duy C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

4 Phạm Tuấn Dũng C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

5 Đỗ Tấn Đạt C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

6 Đoàn Minh Hải C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Lạc Hùng C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

8 Lê Tuấn Linh C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

9 Nguyễn Nhật Linh C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

10 Đặng Văn Hữu Lộc C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

11 Cao Hoàng Năng C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

12 Nguyễn Trọng Nghĩa C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

13 Trần Sơn Bảo Ngọc C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

14 Võ Phước Nguyên C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

15 Trần Chí Nguyễn C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

16 Lê Huỳnh Thanh Nhã C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

17 Nguyễn Lương Nhẫn C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

18 Sơn Pônh Nhia C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

19 Phạm Thế Phong C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

20 Thái Quốc Quang C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

21 Ngô Minh Riêm C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

22 Nguyễn Ngọc Sang C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

23 Trần Anh Tài C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 2

24 Trần Chí Tâm C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 1

25 Võ Tấn Thành C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 1

26 Nguyễn Chánh Hùng Thiện C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 1

27 Trần Thế Vinh C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 1

28 Lê Chí Vĩ C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 1

29 Lê Minh Vương C25CK1 25 07h45 24/11/2023 PM 1

GIỜ THI Ngày thi Phòng thi

CAO ĐẲNG CTIM
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ THI Ngày thi Phòng thi

1 Trần Quốc An C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

2 Lâm Trí Bảo C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

3 Bùi Đăng Duy C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

4 Trần Hoàng Hiệp C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

5 Lưu Đức Huy C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

6 Nguyễn Mạnh Hùng C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

7 Võ Minh Kha C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

8 Trần Quốc Khải C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

9 Phạm Hoàng Đăng Khoa C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

10 Lê Đăng Khôi C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

11 Lê Duy Long C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

12 Hồ Văn Tấn Lộc C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

13 Nguyễn Ngọc Luân C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

14 Ngô Triệu Anh Minh C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

15 Trần Nhựt Minh C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

16 Vũ Chí Nam C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

17 Nguyễn Trung Nghĩa C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

18 Nguyễn Thành Phước C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

19 Trần Duy Quân C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

20 Nguyễn Văn Sang C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

21 Trịnh Phú Sang C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 3

22 Trần Chí Tâm C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

23 Đặng Nguyễn Duy Tân C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

24 Trần Quang Thanh C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

25 Đoàn Tấn Thành C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

26 Lý Phước Thuận C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

27 Phạm Bình Thuận C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

28 Phạm Xuân Thức C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

29 Nguyễn Minh Tiến C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

CAO ĐẲNG CTIM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL
_____________________



30 Nguyễn Trung Tính C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

31 Phan Thanh Toàn C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

32 Bùi Minh Tới C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

33 Nguyễn Kim Trà C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

34 Nguyễn Ngọc Trí C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4

35 Nguyễn Trung Trực C25CK2 25 07h45 24/11/2023 PM 4



STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ THI Ngày thi Phòng thi

1 Đặng Minh Chiến C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

2 Trần Thành Chương C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

3 Đoàn Tấn Dũng C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

4 Đỗ Thành Đạt C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

5 Trương Văn Đăng C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

6 Lê Hoàng Đỉnh C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

7 Nguyễn Trường Giang C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

8 Phan Trung Hậu C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

9 Võ Văn Hiệp C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

10 Trần Hoàng Huy C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

11 Nguyễn Văn Kha C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

12 Ngô Hoàng Khang C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

13 Nguyễn Đăng Tuấn Kiệt C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

14 Nguyễn Hữu Lực C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

15 Lê Hoàng Minh C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

16 Ong Lê Quang Mỹ C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

17 Đỗ Nhật Nguyên C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

18 Lê Trung Nhân C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

19 Nguyễn Tấn Phong C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

20 Lê Phúc Anh Quân C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 2

21 Nguyễn Chí Tâm C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

22 Huỳnh Hữu Thắng C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

23 Nguyễn Hiếu Thuận C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

24 Trà An Thuận C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

25 Lê Huy Tuấn C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

26 Nguyễn Khánh Văn C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

27 Trương Thành Vinh C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

28 Nguyễn Anh Vũ C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1

29 Phạm Thanh Vũ C25DDT 25 07h45 24/11/2023 PM 1
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STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ THI Ngày thi Phòng thi

1 Đỗ Hoài An C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

2 Lê Huỳnh Gia Bảo C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

3 Trần Huỳnh Bảo Châu C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

4 Nguyễn Thái Duy C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

5 Võ Hồng Đào C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

6 Sú Diệp Minh Đạt C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

7 Nguyễn Như Hảo C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

8 Nguyễn Thị Xuân Hương C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

9 Hà Ngọc Lương C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

10 Nguyễn Huỳnh Hồng Mai C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

11 Lê Thị Kiều Nga C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

12 Trần Như Ngọc C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

13 Võ Thị Yến Nhạn C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

14 Lý Hồng Nhi C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

15 Nguyễn Ngọc Như C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

16 Trần Nguyễn Quỳnh Như C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

17 Trần Thị Tuyết Phương C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

18 Lê Thị Mộng Quỳnh C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 3

19 Huỳnh Lê Kim Thảo C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

20 Nguyễn Đức Thịnh C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

21 Võ Hữu Thọ C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

22 Ngô Kim Thùy C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

23 Phạm Đình Thương C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

24 Phạm Ngọc Huyền Trân C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

25 Nguyễn Thị Thanh Trúc C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

26 Phan Huỳnh Cẩm Tú C25TA 25 07h45 24/11/2023 PM 4

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
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STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ THI Ngày thi Phòng thi

1 Nguyễn Thanh Toàn C25LG2 25 07h45 24/11/2023 PM 1

STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

GIỜ THI Ngày thi Phòng thi

1 Nguyễn Thành Tài C25CK3 25 07h45 24/11/2023 PM 3

2 Trần Phú Thiên C25CK3 25 07h45 24/11/2023 PM 4

3 Nguyễn Trần Anh Tuấn C25CK3 25 07h45 24/11/2023 PM 4

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
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